
STT Ngày sinh Dân tộc Giới tính Hộ khẩu thường trú
Trình độ 

VH
Ghi chú

1 Triệu Thị Ngọc Bích 14/04/2006 Dao Nữ Xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn 9/12

2 Triệu Phúc Bình 06/08/2006 Dao Nam Xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 9/12

3 Đặng Quầy Chản 17/06/2006 Dao Nam Xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 9/12

4 Triệu Kiềm Chản 24/10/2006 Dao Nam Xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 9/12

5 Trương Đức Chuyển 01/06/2006 Tày Nam Xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 9/12

6 Triệu Khải Điệp 22/04/2006 Dao Nam Xã Yến Dương, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 9/12

7 Hoàng Quang Hải 11/01/2006 Tày Nam Xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 9/12

8 Mã Đức Hải 08/10/2006 Tày Nam Xã Chu Hương, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 9/12

9 Ma Dương Hanh 26/04/2006 Tày Nam Xã Địa Linh, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 9/12

10 Nông Văn Hoàng 09/08/2006 Kinh Nam Xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 9/12

11 Lý Văn Hưng 20/09/2006 Tày Nam Xã Địa Linh, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 9/12

12 Nguyễn Quang Hưng 31/07/2006 Tày Nam Xã Địa Linh, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 9/12

13 Dương Bảo Khánh 10/10/2006 Tày Nam Xã Chu Hương, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 9/12

14 Hoàng Ngọc Khôi 19/08/2006 Tày Nam Xã Địa Linh, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 9/12

15 Triệu Đức Kiên 05/06/2006 Dao Nam Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 9/12

16 Lê Tuấn Kiệt 27/09/2006 Tày Nam Xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn 9/12

17 Triệu Văn Kiệt 13/11/2006 Tày Nam Xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 9/12
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18 Bàn Hữu Luận 27/05/2005 Dao Nam Xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 9/12

19 Hoàng Ngọc Luật 12/03/2006 Tày Nam Xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 9/12

20 Bàn Long Minh 27/07/2006 Dao Nam Xã Yến Dương, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 9/12

21 Lưu Quang Minh 25/11/2006 Tày Nam Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 9/12

22 Triệu Văn Sinh 30/08/2006 Dao Nam Xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 9/12

23 Dương Văn Sư 15/09/2005 Dao Nam Xã Địa Linh, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 9/12

24 Lộc Thị Phương Thảo 11/11/2006 Tày Nữ Xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 9/12

25 Triệu Tiến Thảo 08/10/2006 Dao Nam Xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 9/12

26 Bàn Hiếu Thiện 21/09/2006 Tày Nam Xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 9/12

27 Nông Văn Thiện 14/05/2006 Dao Nam Xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 9/12

28 Hoàng Vĩnh Trọng 01/09/2006 Tày Nam Xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 9/12

29 Hoàng Văn Trường 27/09/2004 Kinh Nam Xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 9/12

30 Nguyễn Văn Tuấn 31/08/2006 Tày Nam Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 9/12

31 Bế Thị Hồng Vân 24/06/2006 Tày Nữ Xã Địa Linh, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 9/12

32 Lý Văn Vịnh 01/10/2004 Dao Nam Xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, Bắc Kạn 9/12

(Ấn định danh sách gồm: 32 thí sinh )
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